CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Mã môn học: KTC216
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
Vị trí: Là Môn học lập báo cáo tài chính dựa trên nguồn dữ liệu kế toán. Là môn tìm hiểu nội dung và kết cấu báo cáo tài chính .
Tính chất: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính và nội dung cơ bản trong từng báo cáo. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính. Những lưu ý về lập và hiểu nội dung trên báo cáo tài chính.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Kiến thức
· Kiến thức cơ bản nền tảng về nội dung, kết cấu báo cáo tài chính, nguyên tắc lập báo cáo tài chính.
· Cung cấp cho sinh viên những lưu ý về lập và tìm hiểu nội dung trên báo cáo tài chính
Kỹ năng
· Lập hoàn chỉnh báo cáo tài chính với đầy đủ nội dung và hoàn chỉnh kết cấu.
· Phân tích được một số nội dung chủ yếu trong báo cáo tài chính như khái quát tình hình tài chính, khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động, tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính.   
· Vận dụng các kỹ thuật và công thức để tính toán, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện qua báo cáo tài chính.
· Chú ý những lỗi sai khi lập báo cáo tài chính để lập báo cáo tài chính cho chính xác 
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Xác định được đúng mục tiêu của môn học
· Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1. Giới thiệu về báo cáo tài chính
1.2. Hệ thống các báo cáo tài chính Việt Nam
1.3. Đọc và hiểu báo cáo tài chính
	4
	4
	
	

	II
	Chương 2: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
2.1. Ý  nghĩa và mục đích phân tích báo cáo tài chính.
2.2. Tài liệu và hướng dẫn phân tích
2.3. Nội dung phân tích báo cáo tài chính
2.4. Các phương pháp phân tích tài chính
2.5. Phương pháp phân tích dự báo
	8
	4
	4
	

	III
	Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT SỬ DỤNG CHỦ YẾU TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
3.1. Các phương pháp sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính của công ty
3.2. Phương pháp so sánh ứng dụng trong phân tích báo cáo tài chính trong công ty
3.3. Phương pháp phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến hiện tượng kinh tế
3.4. Phân tích dự báo bằng phương trình hồi quy
3.5. Ứng dụng excel trong kĩ thuật phân tích dự báo
3.6. Ứng dụng excel trong phân tích rủi ro
	8
	4
	3
	





1

	IV
	Chương 4: PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
4.1. Phân tích chung tình hình tài chính
4.2. Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang
4.3. Phân tích báo cáo tài chính theo chiều dọc
4.4. Phân tích xu hướng của báo cáo tài chính
	8
	4
	4
	

	V
	Chương 5: Phân tích khả năng thanh toán (tests of liquidity)
5.1. Phân tích khả năng thanh toán (liquidity analysis)
5.2. Phân tích khả năng thanh toán nhanh bằng tiền (cash ratio)  
5.3. Phân tích khả năng thanh toán hiện thời
5.4. Phân tích khả năng thanh toán nhanh      
	
8
	
2
	
6
	

	VI
	Chương 6: Phân tích hiệu quả hoạt động (asset utilization)
6.1. Vòng quay hàng tồn kho (inventory turnover)  
6.2. Vòng quay khoản phải thu (receivable turnover) 
6.3. Vòng quay tài sản ngắn hạn (current Assets Turnover)
6.4. Vòng quay tài sản dài hạn (long-term assets turnover)
6.5. Vòng quay tổng tài sản (Total assets turnover)  
	12
	3
	8
	1

	VII
	Chương 7: Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính
7.1. Tỷ số nợ trên tổng tài sản
7.2. Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu 
7.3. Tỷ số khả năng trả lãi hay tỷ số trang trải lãi vay     
7.4. Tỷ số khả năng trả nợ
7.5. Phân tích các đòn bẩy kinh tế
	12
	3
	9
	

	
	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 		Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Giới thiệu lý do và mục tiêu môn học.
· Giới thiệu về báo cáo tài chính và hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam.
· Vận dụng đọc và hiểu báo cáo tài chính.
	Nội dung:

	1.1. Giới thiệu về báo cáo tài chính

	1.2. Hệ thống các báo cáo tài chính Việt Nam

	1.3. Đọc và hiểu báo cáo tài chính
1.4. Thực hành                                                                



Chương 2: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 										Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:
· Trình bày được ý nghĩa và mục đích phân tích báo cáo tài chính.
· Biết được các phương pháp phân tích tài chính
	Nội dung:

	2.1. Ý nghĩa và mục đích phân tích báo cáo tài chính.

	2.2. Tài liệu và hướng dẫn phân tích

	2.3. Nội dung phân tích báo cáo tài chính

	2.4. Các phương pháp phân tích tài chính
2.5. Thực hành



Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT SỬ DỤNG CHỦ YẾU TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 					Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Nhận biết được phương pháp sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính của công ty
· Phân tích dự báo bằng phương trình hồi quy
· Ứng dụng excel trong kỹ thuật phân tích dự báo và trong phân tích rủi ro.
	Nội dung:

	3.1. Các phương pháp sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính của công ty

	3.2. Phương pháp so sánh ứng dụng trong phân tích báo cáo tài chính trong công ty

	3.3. Phương pháp phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến hiện tượng kinh tế
3.4. Phân tích dự báo bằng phương trình hồi quy
3.5. Ứng dụng excel trong kĩ thuật phân tích dự báo
3.6. Ứng dụng excel trong phân tích rủi ro

	3.7. Thực hành 	
3.8. Kiểm tra



Chương 4: PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH       Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Phân tích được báo cáo tài chính theo chiều ngang, dọc.
· Phân tích được xu hướng của báo cáo tài chính
	Nội dung:

	4.1. Phân tích chung tình hình tài chính

	4.2. Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang

	4.3. Phân tích báo cáo tài chính theo chiều dọc
4.4. Phân tích xu hướng của báo cáo tài chính

	4.5. Thực hành



Chương 5: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN (tests of liquidity) Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Phân tích được khả năng thanh toán nhanh bằng tiền.
Phân tích được khả năng thanh toán hiện thời
	Nội dung:

	5.1. Phân tích khả năng thanh toán (liquidity analysis)
5.2. Phân tích khả năng thanh toán nhanh bằng tiền (cash ratio)  
5.3. Phân tích khả năng thanh toán hiện thời
5.4. Phân tích khả năng thanh toán nhanh
5.5. Thực hành   



Chương 6: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG (asset utilization) Thời gian: 12giờ
Mục tiêu:
· Hiểu được khái niệm về vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, tài sản ngắn hạn, dài hạn và tổng tài sản
	Nội dung:

	6.1. Vòng quay hàng tồn kho (inventory turnover)  
6.2. Vòng quay khoản phải thu (receivable turnover) 
6.3. Vòng quay tài sản ngắn hạn (current Assets Turnover)
6.4. Vòng quay tài sản dài hạn (long-term assets turnover)
6.5. Vòng quay tổng tài sản (Total assets turnover)  
6.6. Thực hành
6.7. Kiểm tra



Chương 7: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH 
      Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
· Xác định được các tỷ số tài chính như: tỷ số nợ trên tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, tỷ số khả năng trả lãi hay tỷ số trang trải lãi vay
· Phân tích được đòn bẩy kinh tế
	Nội dung:

	7.1. Tỷ số nợ trên tổng tài sản
7.2. Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu 
7.3. Tỷ số khả năng trả lãi hay tỷ số trang trải lãi vay     
7.4. Tỷ số khả năng trả nợ
7.5. Phân tích các đòn bẩy kinh tế
7.5. Thực hành



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: 
1. Nội dung:
Kiến thức
· Kiến thức cơ bản nền tảng về nội dung, kết cấu báo cáo tài chính, nguyên tắc lập báo cáo tài chính.
· Cung cấp cho sinh viên những lưu ý về lập và tìm hiểu nội dung trên báo cáo tài chính
Kỹ năng
· Lập hoàn chỉnh báo cáo tài chính với đầy đủ nội dung và hoàn chỉnh kết cấu.
· Phân tích được một số nội dung chủ yếu trong báo cáo tài chính như khái quát tình hình tài chính, khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động, tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính.   
· Vận dụng các kỹ thuật và công thức để tính toán, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện qua báo cáo tài chính.
· Chú ý những lỗi sai khi lập báo cáo tài chính để lập báo cáo tài chính cho chính xác 
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Xác định được đúng mục tiêu của môn học
· Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
·  Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Đối với người học: Người học trước khi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3, chương 4, chương 5, chương 6, chương 7
4. Tài liệu cần tham khảo:   
· Giáo trình lập báo cáo tài chính do các trường Đại Học cùng khối ngành biên soạn.
· Các sách báo liên quan và một số tài liệu khác.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022
      Trưởng khoa



Nguyễn Trọng Nghĩa
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